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1 Căn thức

Căn bậc hai 
và căn bậc ba 
của số thực

Nhận biết:
-  Nhận biết được khái niệm về căn 
bậc hai  của số thực không âm, căn 
bậc ba của một số thực

Thông hiểu:
- Tính được giá trị (đúng hoặc gần 
đúng) căn bậc hai, căn bậc ba của 
một số hữu tỉ bằng máy tính cầm tay.
- Hiểu được  hằng đẳng thức  để rút 
gọn biểu thức (Câu 1: 1a. 1b)

2
(1đ) 10%

Vận dụng: Thực hiện được một số 
phép tính đơn giản về căn bậc hai 
của số thực không âm (căn bậc hai 
của một bình phương, căn bậc hai 
của một tích, căn bậc hai của một 
thương, đưa thừa số ra ngoài dấu căn 
bậc hai, đưa thừa số vào trong dấu 
căn bậc hai).

Căn thực bậc 
hai và căn 
thcs bậc ba 

của biểu thức 
đại số

Nhận biết:
-  Nhận biết được khái niệm về căn 
thức bậc hai và căn thức bậc ba của 
một biểu thức đại số
- Nhận biết được điều kiện có nghĩa 
của căn bậc hai. (Câu 3a)

1
(0.5 đ) 5%
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Thông hiểu:

Vận dụng:  Thực hiện  được một  số 
phép biến đổi đơn giản về căn thức 
bậc  hai  của  biểu  thức  đại  số  (căn 
thức bậc hai  của một bình phương, 
căn thức bậc hai  của một  tích,  căn 
thức  bậc  hai  của  một  thương,  trục 
căn thức ở mẫu) (Câu 3a, b,c)
- Vận dụng các phép biến đổi để rút 
gọn biểu thức phức tạp, giải phương 
trình vô tỷ (Câu 5)

3

(1.5đ)

1

(0.5
đ)

15%

5%

2 Hàm số và 
đồ thị

Hàm số  y = 
ax + b a  

.

Nhận biết:
Nhận biết được hàm số đồng biến, 
nghich biến (Câu 2a)

1

(0.75 
đ)

7.5%

Thông hiểu:
– Thiết lập được bảng giá trị của hàm 
số bậc nhất y = ax + b (a  0).

Vận dụng:

- Vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất 
y = ax + b (a  0) (Câu 2b)

- Tìm được giao điểm đồ thị của hai 
hàm số bậc nhất (Câu 2c)

1

(0.75đ

1

(0.5)

7.5%

5%

Hệ số góc 
của đường 
thẳng. Hai 

đường 
thẳng song 
song và hai 

đường 
thẳng cắt 

Nhận biết:
– Nhận biết được khái niệm hệ 
số góc của đường thẳng y = ax 
+ b (a  0).
Thông hiểu:
– Sử dụng được hệ số góc của 
đường thẳng để nhận biết và 
giải thích được sự cắt nhau 
hoặc song song của hai đường 
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nhau.

thẳng cho trước.
Vận dụng:

– Vận dụng được hàm số bậc 
nhất và đồ thị vào giải quyết 
một số bài toán thực tiễn (ví dụ: 
bài toán về chuyển động đều 
trong Vật lí,...).

Hàm số y 
=ax2 (a≠ 0) 
và đồ thị

Nhận biết:

- Nhận biết được tính đối xứng (trục) và 
trục đối xứng của đồ thị hàm số  y =ax2 
(a≠ 0)

Thông hiểu:

– Thiết lập được bảng giá trị của hàm 
số y = ax2 (a  0).
– Vẽ được đồ thị của hàm số y = ax2 
(a  0).

Vận dụng:

- Giải quyết được một số vấn đề thực 
tiễn gắn với hàm số số  y =ax2 (a≠ 0) 
và đồ thị.

3 Phương 
trình và 

hệ 
phương 

trình

Phương trình 
quy về 

phương trình 
bậc nhất
một ẩn

Vận dụng:
– Giải được phương trình tích có 
dạng (a1x + b1).(a2x + b2) = 0.
– Giải được phương trình chứa ẩn ở 
mẫu quy về phương trình bậc nhất.

Phương trình 
và hệ phương 
trình bậc nhất 

hai ẩn

Nhận biết:
– Nhận biết được khái niệm phương 
trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương
trình bậc nhất hai ẩn.
– Nhận biết được khái niệm nghiệm 
của hệ hai phương trình bậc nhất
hai ẩn. (Câu 1: 3)

1

(0.5đ)

5%

Thông hiểu:

– Tính được nghiệm của hệ hai 
phương trình bậc nhất hai ẩn bằng 
máy tính cầm tay.
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Vận dụng:
– Giải được hệ hai phương trình bậc 
nhất hai ẩn. (Câu 1.2)
– Giải quyết được một số vấn đề 
thực tiễn gắn với hệ hai phương trình
bậc nhất hai ẩn (ví dụ: các bài toán 
liên quan đến cân bằng phản ứng
trong Hoá học,...)

1

(0.5)

5%

4
Các hình 

khối trong 
thực tiễn

Hình trụ. 
Hình nón. 

Hình
cầu

Nhận biết:
Nhận biết được phần chung của mặt 
phẳng và hình cầu.
Thông hiểu:
– Mô tả (đường sinh, chiều cao, bán 
kính đáy), tạo lập được hình trụ.
– Mô tả (đỉnh, đường sinh, chiều cao, 
bán kính đáy), tạo lập được hình
nón.
– Mô tả (tâm, bán kính), tạo lập được 
hình cầu, mặt cầu. Nhận biết được
phần chung của mặt phẳng và hình 
cầu.
Vận dụng:
– Tính được diện tích xung quanh 
của hình trụ, hình nón, diện tích mặt
cầu.
– Tính được thể tích của hình trụ, 
hình nón, hình cầu.
– Giải quyết được một số vấn đề 
thực tiễn gắn với việc tính diện tích 
xung quanh, thể tích của hình trụ, 
hình nón, hình cầu (ví dụ: tính thể 
tích hoặc diện tích xung quanh của 
một số đồ vật quen thuộc có dạng 
hình trụ, hình nón, hình cầu,...)

5
Hệ thức 
lượng

Một số hệ 
thức về cạnh 

Nhận biết:
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trong tam 
giác 

vuông

và đường cao 
trong tam 

giác vuông

Thông hiểu:

Vận dụng:
-  Vận dụng được các hệ thức về 
cạnh và đường cao trong tam giác 
vuông để giải toán và giải quyết một 
số trường hợp thực tế. (Câu 4a)

1
(1đ)

10%

Tỉ số lượng 
giác của góc 
nhọn. Một số 

hệ thức về 
cạnh và góc 
trong tam 

giác vuông

Nhận biết:
– Nhận biết được các giá trị sin 
(sine), côsin (cosine), tang (tangent),
côtang (cotangent) của góc nhọn.

Thông hiểu:
– Giải thích được tỉ số lượng giác 
của các góc nhọn đặc biệt (góc 30o, 
45o, 60o) và của hai góc phụ nhau.
– Tính được giá trị (đúng hoặc gần 
đúng) tỉ số lượng giác của góc nhọn 
bằng máy tính cầm tay.
Vận dụng:
– Giải thích được một số hệ thức về 
cạnh và góc trong tam giác vuông 
(cạnh góc vuông bằng cạnh huyền 
nhân với sin góc đối hoặc nhân với 
côsin góc kề; cạnh góc vuông bằng 
cạnh góc vuông kia nhân với tang 
góc đối hoặc nhân với côtang góc 
kề).
– Giải quyết được một số vấn đề 
thực tiễn gắn với tỉ số lượng giác của 
góc nhọn (ví dụ: Tính độ dài đoạn 
thẳng, độ lớn góc và áp dụng giải 
tam
giác vuông,...).

6 Đường 
tròn

Đường tròn. 
Vị trí tương
đối của hai 
đường tròn

Nhận biết:
– Nhận biết được tâm đối xứng, trục 
đối xứng của đường tròn.

5



Thông hiểu:
– So sánh được độ dài của đường 
kính và dây.
– Mô tả được ba vị trí tương đối của 
hai đường tròn (hai đường tròn cắt 
nhau, hai đường tròn tiếp xúc nhau, 
hai đường tròn không giao nhau).
- Xác định được điều kiện các điểm 
cùng thuộc một đường tròn (Câu 4b)

1

(1đ)
10%

Vận dụng:

Vị trí tương 
đối của 
đường

thẳng và 
đường tròn. 

Tiếp
tuyến của 

đường tròn

Nhận biết:
- Nhận biết được đường tròn (Câu 3, 
Vẽ hình)

1

(0.5đ)
5%

Thông hiểu:
– Mô tả được ba vị trí tương đối của 
đường thẳng và đường tròn (đường 
thẳng và đường tròn cắt nhau, đường 
thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau, 
đường thẳng và đường tròn không 
giao nhau).
– Giải thích được dấu hiệu nhận biết 
tiếp tuyến của đường tròn và tính 
chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
Vận dụng:
- Vận dụng khái niệm đường tròn và 
các tính chất đường tròn, hai tiếp 
tuyến cắt nhau của đường tròn để 
chứng minh (Câu 4c)

1

(1đ)
10%

Tỉ lệ % 22.5% 20% 52.5% 5% 100%

Tỉ lệ chung 42.5% 57.5% 100%
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UBND HUYỆN ……….
TRƯỜNG THCS ……..

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2021 – 2022

MÔN TOÁN – LỚP 9
Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề bài:

Câu 1( 2 điểm): 

         1) Tính giá trị của biểu thức

 a)       b) 

          2) Giải hệ  phương trình  





1yx

5yx2

3) Tìm a để phương trình ax + 3y =4 nhận cặp số (2;1) làm nghiệm

Câu 2 (2 điểm):  Cho hàm số :  y = (m – 1)x + 2m – 3 (1) với m là tham số

a/ Với giá trị nào của m thì hàm số (1) đồng biến

b/Vẽ đồ thị của hàm số trên khi m=2

c/ Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng y = 2x + 1 tại một điểm nằm trên trục 
tung.

Câu 3 (2 điểm): Cho biểu thức A = 

a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn biểu thức A

b) Tìm giá trị của x để A< 0

     c) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên

Câu 4 (3.5 điểm):Cho đường tròn tâm O bán kính R và một điểm M nằm ngoài 
đường tròn. Qua M kẻ tiếp tuyến MA với đường tròn (A là tiếp điểm). Tia Mx nằm 
giữa MA và MO cắt đường tròn (O; R) tại hai điểm C và D (C nằm giữa M và D).  
Gọi I là trung điểm của dây CD, kẻ AH vuông góc với MO tại H. 

a/ Tính OH. OM theo R.

b/ Chứng minh: Bốn điểm M, A, I , O cùng thuộc một đường tròn.

c/ Gọi K là giao điểm của OI với HA. Chứng minh KC là tiếp tuyến của 
đường tròn (O)

Câu 5 (0.5điểm): Giải phương trình: 
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------------------------Hết------------------------
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